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I ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (DA19QDL) 19.008.000 02 suất/21SV 

1 116619031 Nguyễn Thị Như Tuyền 070120195172 084301000685 3.42 80 Giỏi 110 18 480.000 9.504.000

2 116619007 Lê Minh Giàu 070116924097 084201001033 3.42 100 Giỏi 110 18 480.000 9.504.000

II   ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG (DA19QTNH) 10.560.000 01 suất/16SV 

1 119019063 Nguyễn Thị Thúy Liễu 070112727653 084301001445 3.30 91 Giỏi 110 20 480.000 10.560.000

III ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (DA19QTKS) 21.120.000 02 suất/19SV 

1 118919126 Bùi Thị Ngọc Nhu 070117775192 335029011 3.53 93 Giỏi 110 20 480.000 10.560.000

2 118919012 Nguyễn Thị Như Ngọc 070116921098 084301004849 3.48 93 Giỏi 110 20 480.000 10.560.000

IV ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN (DA19SNV) 2.856.960 01 suất/04SV 

1 113719007 Trương Kim Như 070119456442 385788981 3.75 100 Xuất sắc 120 16 465.000 2.856.960 (120*16*465.000*4*8%)/100

V ĐẠI HỌC BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG ( DA19NCT) 760.320 01 suất/01SV 

1 115519003 Kim Đạt 070116412487 334975878 3.21 94 Giỏi 110 18 480.000 760.320 (110*18*480.000*1*8%)/100

VI ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ KHMER (DA19NNK) 17.391.000 02 suất/25SV

1 114819001 Thạch Hoàng Em 070081322341 084095000236 3.76 84 Giỏi 110 17 465.000 8.695.500

2 114819065 Thạch Nhen 070110620630 086201007626 3.53 92 Giỏi 110 17 465.000 8.695.500
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VII ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TIẾNG KHMER (DA19SPTK) 3.682.800 01 suất/05SV 

1 118219006 Néang Sóc Kim 070116276397 089300007528 3.39 84 Giỏi 110 18 465.000 3.682.800 (110*18*465.000*5*8%)/100

91.663.320

VIII ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG (DA20QTNH) 10.368.000 01 suất/18SV 

1 119020100 Nguyễn Huỳnh Khánh Vân 070120245595 084302000684 3.67 94 Xuất sắc 120 18 480.000 10.368.000 Miễn AV không chuyên 4 (3TC)

IX  ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN (DA20QTKS) 22.176.000 02 suất/20SV 

1 118920051 Trang Phương Nhi 070124818700 084302001042 3.45 91 Giỏi 110 21 480.000 11.088.000

2 118920040 Nguyễn Lê Lan Vy 070132301687 084300000116 3.45 89 Giỏi 110 21 480.000 11.088.000

X ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (DA20QDL) 12.672.000 01 suất/15SV 

1 116620104 Lê Hoàng Bảo Long 070137014236 084200000790 3.48 90 Giỏi 110 24 480.000 12.672.000

XI ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN (DA20SNV) 23.436.000 02 suất/22SV 

1 113720011 Nguyễn Khánh Bảo Thúy Vy  070132230569 084301001418 3.75 100 Xuất sắc 120 21 465.000 11.718.000

2 113720008 Nguyễn Hồng Thẳm 070124574313 084300000816 3.65 100 Xuất sắc 120 21 465.000 11.718.000

XII  ĐẠI HỌC BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG ( DA20NCT) 0 01 suất/09SV 

1

XIII ĐẠI HỌC ÂM NHẠC HỌC ( DA20ANH) 1.766.400 01 suất/02SV 

1 117120002 Thái Thị Phương Anh 070863020071 086302007126 2.96 93 Khá 100 23 480.000 1.766.400 (100*23*480.000*2*8%)/100

XIV ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TIẾNG KHMER (DA20SPTK) 9.765.000 01 suất/09SV 

1 118220024 Danh Thị Kim Tiên 070118245901 371991478 3.19 76 Khá 100 21 465.000 9.765.000

XV ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ KHMER (DA20NNK) 8.370.000 01 suất/16SV 

1 114820001 Thạch Xíu Hên 070133203808 094197009658 3.58 71 Khá 100 18 465.000 8.370.000 Miễn Tư tưởng HCM và GDTC 2

XVI  ĐẠI HỌC VĂN HÓA HỌC (DA20VH) 3.109.920 01 suất/04SV 

1 112520001 Huỳnh Như Ngọc 070132980789 084302009139 3.39 84 Giỏi 110 19 465.000 3.109.920 (110*19*465.000*4*8%)/100
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70.470.000

XVII ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (DA21QDL) 10.080.000 01 suất/17SV 

1 116621001 Tiêu Gia Bảo 070130934186 084203012610 2.89 71 Khá 100 21 480.000 10.080.000

XVIII ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ KHMER (DA21NNK) 9.300.000 01 suất/10SV 

1 114821014 Nèang Sa Na 070131242970 089303020570 2.95 86 Khá 100 20 465.000 9.300.000

XIX ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TIẾNG KHMER (DA21SPTK) 4.092.000 01 suất/05SV 

1 118221003 Chau Rin 070130449482 352641595 3.00 87 Khá 100 22 465.000 4.092.000 (100*22*465.000*5*8%)/100

XX ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN (DA21SNV) 42.966.000 04 suất/55SV 

1 113721058 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 070131245694 084303001171 3.44 93 Giỏi 110 21 465.000 10.741.500

2 113721061 Trần Thanh Ngân 070131245899 084303000313 3.33 100 Giỏi 110 21 465.000 10.741.500

3 113721068 Trần Thị Cẩm Tú 070131245430 084303001739 3.56 87 Giỏi 110 21 465.000 10.741.500

4 113721028 Huỳnh Hồng Yến 070131245627 084303008849 3.33 86 Giỏi 110 21 465.000 10.741.500

XXI ĐẠI HỌC BIỄU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG (DA21NCT) 4.032.000 01 suất/05SV 

1 115521088 Sơn Lý Quý 070126861451 094203001196 3.06 100 Khá 100 21 480.000 4.032.000 (100*21*480.000*5*8%)/100

237.512.400  

LẬP BẢNG

. Nguyễn Văn Mí 
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TỔNG CỘNG:

                   Số tiền bằng chữ:  Hai trăm ba mươi bảy triệu năm trăm mười hai nghìn bốn trăm đồng

                       HIỆU TRƯỞNG                                           PHÒNG CTSV-HS                 TRƯỜNG NN-VH-NT KHMER NAM BỘ VÀ NHÂN VĂN

Nguyễn Thị Huệ

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

         Tổng số sinh viên trong danh sách: …. SV








